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I. Khái quát

· Tên nước: Cộng hòa Uganda
· Thủ đô: Kampala
· Ngày quốc khánh: 09/10/1962
· Vị trí địa lý: Cộng hoà Uganda nằm ở Đông Phi, Bắc giáp Sudan, Tây giáp CHDC Công gô, Đông giáp Kenya, Nam giáp Tanzania, Ruanda. 
· Diện tích: 241.038 km2
· Khí hậu: nhiệt đới, mưa, có hai mùa khô (tháng Mười Hai đến tháng Hai và tháng Sáu đến tháng Tám); bán khô cằn ở phía Đông Bắc
· Dân số: 35.873.253 (dự kiến đến 7/2012) 
· Ðịa hình: chủ yếu là cao nguyên với các vành núi
· Tài nguyên thiên nhiên: đồng, coban, thủy điện, đá vôi, muối, đất canh tác, vàng
· Ngôn ngữ: Tiếng Anh (ngôn ngữ chính thức quốc gia, dùng giảng dạy trong các trường học, sử dụng trong các tòa án, báo chí và một số đài phát thanh); tiếng Ganda hoặc Luganda (loại ngôn ngữ Niger-Congo được sử dụng rộng rãi nhất tại Uganda, cũng được dạy trong trường học), các ngôn ngữ Niger-Congo khác, tiếng Nilo-Sahara, tiếng Swahili, tiếng Ả Rập
· Tôn giáo: Công giáo La Mã 41,9%, Tin lành 42% (Anh giáo 35,9%, Ngũ Tuần 4,6%, Seventh-Day Adventist 1,5%), Hồi giáo 12,1%, tôn giáo khác 3,1%, không tôn giáo 0,9%
· Đơn vị tiền tệ: Đồng shilling Uganda (UGX); 2567,1 UGX = 1 USD (2011)

· Tổng thống: Yoweri Kaguta MUSEVENI (từ 1986)

· Thủ tướng: Amama MBABAZI (từ 24/5/2011)
II. Số liệu kinh tế năm 2011
· GDP: 16 tỷ USD (2011) (tính theo tỷ giá hối đoái chính thức)
· Tăng trưởng GDP: 6,4% (2011) 
· GDP bình quân đầu người: 462 USD (tính theo tỷ giá hối đoái chính thức và dân số năm 2011: 34.612.250 người)
· Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 21,8%, công nghiệp 26,1%, dịch vụ 52,1% (2011) 

· Kim ngạch xuất khẩu: 2,582 tỷ USD (2011) (so với 2.164 tỷ USD năm 2010) 
· Các mặt hàng xuất khẩu chính: cà phê, cá và các sản phẩm cá, chè, bông, hoa, sản phẩm trồng trọt, vàng

· Các thị trường xuất khẩu chính: Sudan 15,3%, 10,2% Kenya, Rwanda 8,5%, Congo 7,8%, UAE 7.7%, Hà Lan 6,4%, Đức 5,4%, Bỉ 4,1% (2010)

· Kim ngạch nhập khẩu: 4,771 tỷ USD (2011) (so với 4,264 tỷ USD năm 2010)
· Các mặt hàng nhập khẩu chính: thiết bị chủ yếu, xe cộ, xăng dầu, vật tư y tế, ngũ cốc
· Các thị trường Uganda nhập khẩu chính: Kenya 17,1%, UAE 14,1%, Trung Quốc 8,5%, Ấn Độ 8,2%, Nam Phi 6,2%, Nhật Bản 5,9%, Đức 4,3% (2010)
III. Quan hệ Viêt Nam – Uganda
· Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: 09/02/1973. Uganda hiện có Đại sứ quán tại Bắc Kinh, Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam, Việt Nam có Đại sứ quán tại Tanzania kiêm nhiệm Uganda. Nhìn chung hai nước chưa có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao.
· Về quan hệ thương mại song phương, tuy giá trị hàng hóa trao đổi vẫn còn khiêm tốn, nhưng giá trị này có xu hướng tăng dần theo từng năm. 
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Uganda
giai đoạn từ 2008 – 2011 

ĐVT: triệu USD

	Năm
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	Tổng kim ngạch

	2007
	2,104
	6,031
	8,135

	2008
	4,543
	5,732
	10,275

	2009
	4,831
	2,729
	7,560

	2010
	9,231
	4,904
	14,135

	2011
	2,752
	20,785 
	23,537


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Ngoại trừ năm 2009 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm giá trị trao đổi thương mại hai chiều sụt giảm nhẹ, hàng năm tăng trưởng kim ngạch trao đổi thương mại Việt Nam – Uganda đều đạt trên 25%. Cá biệt năm 2011, giá trị thương mai hai chiều đạt hơn 23,5 triệu USD, gấp gần 3 lần năm 2007, bằng 166% giá trị đạt được năm 2010. Con số ấn tượng này có được chủ yếu là do lượng nhập khẩu tăng bất thường, từ 4,904 triệu USD năm 2010 lên 20,785 triệu USD năm 2011 (tăng 323%).


Kim ngạch mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Uganda năm 2011
	Mặt hàng
	Đơn vị
	Số lượng
	Trị giá (USD)

	Cà phê
	Tấn
	58
	118.080

	Điện thoại di động và linh kiện
	USD
	 
	29.700

	Gạo
	Tấn
	700
	1.435.675

	Giày dép các loại
	USD
	 
	9.460

	Gỗ & sản phẩm gỗ
	USD
	 
	68.619

	Hàng Hải sản
	USD
	 
	45.000

	Hàng hoá khác
	USD
	 
	162.547

	Hàng rau quả
	USD
	 
	44.183

	Hoá chất
	USD
	 
	329.313

	Linh kiện phụ tùng ô tô khác
	USD
	 
	41.631

	Máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng
	USD
	 
	106.539

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện
	USD
	 
	247.397

	Sản phẩm dệt may
	USD
	 
	71.197

	Sản phẩm gỗ
	USD
	 
	35.555

	Sản phấm sắt thép
	USD
	 
	1.776

	Túi xách, ví, vali, mũ & ô dù
	USD
	 
	5.070

	 TỔNG
	 
	 
	2.751.742


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Gạo và hàng dệt may là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Uganda, tuy nhiên kim ngạch chưa ổn định. Nếu như năm 2010, dệt may đạt kim ngạch 6,527 triệu USD, góp phần lớn (70,7%) trong giá trị hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Uganda, thì năm 2011, con số này giảm mạnh chỉ còn hơn 70 nghìn USD, chiếm chưa tới 3% tổng giá trị xuất khẩu. Năm 2011, gao chiếm tới 52% tổng giá trị xuất khẩu (đạt hơn 1,435 triệu USD), tăng 185% so với năm 2010 (0,502 triệu USD). 
Kim ngạch mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Uganda năm 2011
	Mặt hàng
	Đơn vị
	Số lượng
	Trị giá (USD)

	Bông các loại
	Tấn
	1.028
	13.441.443

	Cà phê
	Tấn
	517
	3.871.960

	Hàng hoá khác
	USD
	 
	44.693

	Máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng
	USD
	 
	1.553.273

	Nguyên phụ liệu thuốc lá
	USD
	 
	30.330

	Thức ăn gia súc & nguyên liệu
	USD
	 
	1.843.763

	TỔNG
	
	
	20.785.462


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Năm 2011, Việt Nam nhập khẩu một lượng bông tăng đột biến từ Uganda (đạt hơn 13,4 triệu USD, tăng 648% so với năm 2010). Nguyên nhân là do nhu cầu nhập khẩu bông để sản xuất sợi may mặc của Việt Nam ngày càng tăng, trong khi một số nguồn cung bông lớn trên thế giới bị thu hẹp, đặc biệt là tại các nước sản xuất bông hàng đầu trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Pakistan và Ấn Độ - nước xuất khẩu bông lớn thứ 2 trên thế giới. Bông của Uganda được doanh nghiệp sản xuất sợi của Việt Nam đánh giá là có chất lượng tốt, độ đồng nhất và độ mịn cao. Tuy nhiên, cũng như bông Châu Phi nói chung, tỷ lệ tạp chất của bông Uganda vẫn còn khá cao. 
Ngoài mặt hàng bông, trong năm 2011 Việt Nam còn nhập từ Uganda một số sản phẩm có giá trị nhập khẩu đáng kể như cà phê (hơn 3,8 triệu USD), máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (hơn 1,5 triệu USD) và thức ăn gia súc (hơn 1,8 triệu USD).

Quý I năm 2012, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam – Uganda đạt hơn 4,5 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 0,2 USD, giá trị hàng nhập khẩu đạt 4,3 triệu USD. Đáng nói là giá trị nhập khẩu mặt hàng bông từ Uganda vẫn duy trì ở mức cao, đạt 3,1 triệu USD, chiếm tới 72% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Uganda trong Quý I/2012.
Kim ngạch mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Uganda Quý I/2012
	Mặt hàng
	Đơn vị
	Số lượng
	Trị giá (USD)

	Gạo
	Tấn
	250
	113.250

	Máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng
	
	 
	50.480

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện
	
	 
	50.138

	Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù
	
	 
	3.000

	TỔNG
	
	
	


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Kim ngạch mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Uganda Quý I/2012
	Mặt hàng
	Đơn vị
	Số lượng
	Trị giá (USD)

	Bông các loại
	Tấn
	1.028
	13.441.443

	Cà phê
	Tấn
	517
	3.871.960

	Hàng hoá khác
	USD
	 
	44.693

	Máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng
	USD
	 
	1.553.273

	Nguyên phụ liệu thuốc lá
	USD
	 
	30.330

	Thức ăn gia súc & nguyên liệu
	USD
	 
	1.843.763

	TỔNG
	
	
	20.785.462


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

IV. Thủ tục Hải quan và thuế nhập khẩu vào Uganda
1.Thủ tục Hải quan nhập khẩu

Khi tiến hành khai báo hải quan hàng nhập khẩu, nhà nhập khẩu phải xuất trình bản gốc các loại chứng từ sau (có thay đổi theo từng phương thức vận tải), được áp dụng với tất cả các loại hàng hóa: 

- Vận đơn hàng không (nếu vận chuyển bằng đường hàng không) hoặc Vận đơn (nếu vận chuyển bằng đường biển);

- Hóa đơn thương mại của nhà cung cấp;

- Bảng kê chi tiết hàng hóa;

- Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu hàng hóa được bảo hiểm;

- Hóa đơn chiếu lệ;

- Giấy chứng nhận xuất xứ;

- Giấy tờ thanh toán (như bản sao điện chuyển tiền, bảo sao L/C…)

Ngoài ra đối với một số loại hàng hóa, cần phải xuất trình thêm các loại giấy tờ sau: 

- Giấy chứng nhận vệ sinh dịch tễ đối với hàng hóa nhập khẩu là nông sản;

- Giấy phép của Cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia Uganda, đối với hàng hóa là dược phẩm

2. Các loại hàng hóa cấm bị cấm hoặc hạn chế nhập khẩu

Các loại hàng hóa bị cấm nhập khẩu vào Uganda bao gồm: 

- Vũ khí, đạn dược;

- Thiết bị bưu điện;

- Thiết bị chuyên dụng dùng trong ngành điện;

- Sách báo tranh ảnh khiêu dâm;

- Các hàng hóa cấm nhập khác theo các thỏa thuận quốc tế mà Uganda đã tham gia ký kết

Các loại hàng hóa bị hạn chế nhập khẩu gồm:

- Động vật sống;

- Động vật hoang dã đang có nguy cơ bị tuyệt chủng;

- Chất nổ;

- Hạt giống và các loại thực vật;

- Thiết bị viễn thông chuyên dụng;

- Dây và biến thế điện cao thế;

- Thuốc lá;

- Lốp ô tô đã qua sử dụng.

3. Thuế nhập khẩu vào Uganda     

Uganda là thành viên của khối Cộng đồng Đông Phi (EAC) với 05 quốc gia thành viên. Các thành viên trong khối đã cùng nhau thống nhất áp dụng một biểu thuế xuất nhập khẩu chung theo đó:

- Mức 0%: Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, đầu vào phục vụ nông nghiệp, tài sản cố định, một số loại trang thiết bị và thuốc men y tế.

-  Mức 10%: Hàng bán thành phẩm 

-  Mức 25%: Hàng thành phẩm

 Tuy nhiên các quốc gia thành viên được phép áp dụng mức thuế cao hơn đối với các nhóm hàng hóa được coi là “nhạy cảm”. 

Đối với hàng dệt may, biên độ thuế phổ biến từ 0-25%. Tuy nhiên, một số mặt hàng dệt may có mức thuế tới 50% do bị xếp vào nhóm hàng “nhạy cảm”. Chi tiết biểu thuế nhập khẩu của Uganada đối với hàng dệt may và giày dép như sau:

Biểu thuế Nhập khẩu hàng dệt may và giày dép của Uganda

	[image: image1.png]


            Nhóm hàng 
	Mã HS
	Biên độ thuế (%)

	Nhóm hàng sợi

	-Lụa
	5003-5006
	0 – 10

	-Len
	5105-5110
	0 – 10

	-Bông
	5204-5207
	10 – 25

	-Các loại sợi thực vật khác
	5306-5308
	10

	-Sợi nhân tạo
	5401-5406/5501-5511
	0 – 25

	Nhóm hàng vải dệt

	- Lụa
	5007
	25

	- Len
	5111-5113
	25

	- Bông
	5208-5212 *
	25 – 50

	- Vải dệt từ sợi thực vật
	5309-5311
	25

	- Vải dệt từ sợi nhân tạo
	5407-5408/5512-5516 **
	25 – 50

	Vải dệt kim
	60
	25

	Vải không dệt
	5603
	10

	Vải công nghiệp
	59
	0 – 25

	Nhóm hàng may mặc
	61-62 ***
	25 – 50

	Nhóm đồ vải dùng trong phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm 

	63 ****
	0 – 50

	Nhóm hàng Thảm  


Giày dép
 


	57

64


	25

10 – 25 


Danh mục các mặt hàng dệt may nhạy cảm   

	Nhóm mặt hàng dệt may nhạy cảm
	Mức thuế

	1.5208.51.10,5208.52.10, 5209.51.10, 5211.51.10, 5212.15.10,  5212.25.10, 5513.41.10, 5514.41.10 
	50%

	2.6211.43.10,6211.49.10, 6302.21.00, 6302.31.00, 6302.51.00, 6302.91.00  
	50%

	3.6305.10.00 
	45%  hay 45 cent USD /bao (tùy theo giá trị nào cao hơn)

	4.63.09 
	45%  hay 0,30 USD/kg (tùy theo giá trị nào cao hơn)




- Mức thuế VAT hiện nay của Uganda là 18%. 

4. Danh mục một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Uganda năm 2011 

	Mặt hàng xuất khẩu
	Giá trị kim ngạch (USD)

	Cà phê
	118.080

	Gạo
	1.435.675

	Giày dép các loại
	9.460

	Gỗ & sản phẩm gỗ
	81.491

	Hàng Hải sản
	45.000

	Hàng hoá khác
	162.547

	Hàng rau quả
	44.183

	Hoá chất
	329.313

	Máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng
	106.539

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện
	247.397

	Sản phẩm gỗ
	22.683

	Sản phấm sắt thép
	1.776

	Túi xách, ví, vali, mũ & ô dù
	5.070

	Linh kiện phụ tùng ô tô khác
	41.631

	Sản phẩm dệt may
	71.197

	Tổng 
	2.722.042


Để có thêm thông tin chi tiết về thị trường hoặc cần sự hỗ trợ trong việc xuất khẩu vào thị trường Uganda, các doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á, Bộ Công Thương theo số điện thoại: 04.22205409; Fax: 04.22205517./.
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